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MỞ ĐẦU
Trong những năm gần đây, nền kinh tế của Việt Nam có nhiều chuyển biến mạnh mẽ cả về số lượng lẫn chất lượng. Đảng và Nhà nước luôn xem mục tiêu phát triển kinh tế là động lực cho quá trình Công nghiệp hóa, hiện đại hoá Đất nước. Ngày càng có nhiều Công ty, Xí nghiệp được xây dựng.

Tuy nhiên, bất kỳ ngành sản xuất, kinh doanh nào cũng có khả năng phát sinh ra các loại chất thải gây ô nhiễm môi trường và gây ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như cuộc sống của con người và cũng là nguyên nhân góp phần vào sự suy thoái môi trường, cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên. Chính vì các lý do nêu trên mà chiến lược về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững Đất nước đang ngày càng được sự quan tâm của các cơ quan chức năng cũng như các nhà khoa học.

Nhằm thi hành nghiêm chỉnh Luật Bảo vệ môi trường, Công ty TNHH TM và DV Tân Huỳnh Mai tiến hành lập Đề án Bảo vệ Môi trường cho Công ty, là báo cáo được xây dựng trên cơ sở hoạt động của Công ty, từ đó tiến hành thiết lập những tác động tích cực và tiêu cực đến lĩnh vực đặc biệt là môi trường tự nhiên do dự án mang lại. Trên cơ sở đó, đề xuất các biện pháp khoa học, kỹ thuật nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những tác động xấu đến môi trường, đưa ra các chính sách hoạt động cụ thể và chương trình hành động trong thời gian sắp tới vì một môi trường trong lành trong tương lai.
Giới thiệu chung về Chi nhánh
Công ty TNHH TM và DV Tân Huỳnh Mai hoạt động trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301938061, đăng ký lần đầu ngày 28 tháng 02 năm 2000, đăng kí thay đổi lần thứ 6 ngày 07 tháng 04 năm 2011 do Phòng đăng ký kinh doanh- Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp. 
Trụ sở chính: 207/53 Hồ Học Lãm, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Tp.HCM.
Ngành nghề kinh doanh hoạt động chính của Công ty trong giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh là sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Chi tiết: sản xuất các chất phụ gia thực phẩm).
Từ khi hoạt động đến nay, Công ty chưa có giấy xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường nên theo mục 1, khoản a, điều 15 của thông tư 01/2012/TT-BTNMT ngày 16 tháng 03 năm 2012 thì phải lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản.
Đề án Bảo vệ Môi trường được xây dựng dựa trên những mục tiêu cụ thể sau:

· Phân tích, đánh giá các tác động đến môi trường do các hoạt động của dự án.

· Trên cơ sở của những phân tích đánh giá đó, xây dựng và đề ra các biện pháp tổng hợp, khả thi và giảm thiểu các tác động tiêu cực do hoạt động mà dự án gây ra, nhằm bảo vệ môi trường để ổn định và phát triển kinh tế – xã hội ở khu vực dự án.

Cơ sở pháp lý

· Luật Bảo vệ môi trường Việt Nam được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005, có hiệu lực từ ngày 01/07/2006;

· Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ về việc quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;

· Thông tư 22/2014/TT-BTNMT ngày 05 tháng 05 năm 2014 quy định và hướng dẫn thi hành Nghị định số 35/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.
· Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT ngày 16 tháng 03 năm 2012 quy định về việc lập, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

· Nghị định 179/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực môi trường

· Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 9/04/2007 của Chính phủ về việc Quản lý chất thải rắn;

· Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/04/2011 của Bộ Tài nguyên Môi trường về việc quản lý chất thải nguy hại;

· Thông tư 13/2007/TT-BXD ngày 31/12/2007 về hướng dẫn một số điều của Nghị định 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn;

· Quyết định số 22/2006/QĐ-BTNMT ngày 18/12/2006 của Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc bắt buộc áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường;

· Quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường;

· Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002 của Bộ Y tế về việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh môi trường, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động.


CHƯƠNG  1

MÔ TẢ TÓM TẮT CƠ SỞ VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐÃ QUA CỦA CƠ SỞ
1.1. Tên của cơ sở
Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÂN HUỲNH MAI.
Địa chỉ: 207/53 Hồ Học Lãm, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Tp.HCM.
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp: Mã số 0301938061, đăng ký lần đầu ngày 28 tháng 02 năm 2000, đăng kí thay đổi lần thứ 6 ngày 07 tháng 04 năm 2011 do Phòng đăng ký kinh doanh- Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp
Ngành nghề kinh doanh hiện tại: Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Chi tiết: sản xuất các chất phụ gia thực phẩm).
1.2. Chủ sơ sở
Đại diện: Võ Thị Ngọc Thanh

Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ liên hệ: 207/53 Hồ Học Lãm, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Tp.HCM.
Phương tiện liên lạc với doanh nghiệp, cơ quan chủ cơ sở: 

Điện thoại:  08 39803196                
Fax:  08 39803535
1.3. Vị trí địa lý của cơ sở
Công ty TNHH TM và DV Tân Huỳnh Mai  207/53 Hồ Học Lãm, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Tp.HCM. Với các vị trí tiếp giáp sau:
· Phía Trước: giáp hẻm 207 đường Hồ Học Lãm
· Phía Sau: giáp khu đất trống
· Phía Phải: giáp đường nội bộ
· Phía Trái: giáp khu đất trống
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Hình 1. Vị trí của Công ty TNHH TM và DV Tân Huỳnh Mai  
· Tình hình tự nhiên, kinh tế xã hội xung quanh khu vực

Quận Bình Tân là Quận nội thành của Thành phố Hồ Chí Minh, có toạ độ địa lý của là 10046’16 vĩ Bắc và 1060 35’26’’ kinh Đông.
Quận Bình Tân được hình thành trên cơ sở tách 3 xã: Bình Hưng Hòa, Bình Trị Đông, Tân Tạo và thị trấn An Lạc thuộc huyện Bình Chánh theo nghị định 130/2003/NĐ-CP ban hành vào ngày 05 tháng 11 năm 2003. Quận Bình Tân  hiện tại có diện tích là 51,89 km2, bao gồm 10 Phường. Địa giới hành chính của Quận như sau: 

· Phía Bắc giáp Quận 12, Huyện Hóc Môn.
· Phía Đông giáp Quận Tân Bình, Quận 6, Quận 8.
· Phía Nam giáp Quận 8, Huyện Bình Chánh.
· Phía Tây giáp Huyện Bình Chánh.
Điều kiện khí hậu: Khí hậu nhiệt đới gió mùa, mang tính chất xích đạo, nhiệt độ tương đối ổn định, độ ẩm không khí khá cao, thuận lợi cho phát triển nông nghiệp và sinh hoạt của nhân dân.

Tình hình kinh tế - xã hội
· Dân số: Quận Bình Tân  có dân số trung bình là 639.088 người, mật độ dân số là 12.316 người/km2.
· Nông nghiệp: Diện tích đất trồng trọt có xu hướng giảm, đến năm 2012 đất nông nghiệp chỉ còn 3,9% trong cơ cấu đất tự nhiên, phân bố rải rác dưới dạng đất thổ vườn, đất trồng cây ăn trái, cây kiểng.
· Công nghiêp – tiểu thủ công nghiệp: Tiếp tục duy trì các ngành thâm dụng lao động như may mặc, giày da, chế biến gỗ…Tập trung phát triển các ngành công nghệ kỹ thuật cao.
· Thương mại – dịch vụ: Tập trung phát triển các ngành thương mại dịch vụ đặc biệt là những ngành cung ứng vật tư, nguyên vật liệu cho phát triển các ngành Công nghiệp. Kết hợp mô hình kinh doanh truyền thống với mô hình kinh doanh hiện đại, ưu tiên phát triển các trung tâm thương mại, siêu thị.
· Xã hội: Trên địa bàn quận Bình Tân có nhiều dân tộc khác nhau sinh sống, trong đó chủ yếu là dân tộc Kinh chiếm 91,27% so với tổng số dân. Ngoài ra còn có dân tộc Hóa chiếm 8,45%, còn lại là các dân tộc như Khơme, Chăm, Tày, Thái, Mường…đa số dân trong Quận theo Phật giáo (chiếm 27,26% trên tồng số dân có theo đạo tại Quận Bình Tân). Ngoài ra còn có các tôn giáo khác như Thiên Chúa giáo, Tin Lành, Cao Đài. 
(Theo niên giám thống kê TP.HCM năm 2012 và trang web của Quận Bình Tân  http://www.binhtan.hochiminhcity.gov.vn).
1.4. Quy mô sản xuất, thời gian hoạt động của cơ sở
· Quy mô sản xuất
Các hạng mục công trình chính của Công ty  bao gồm:

Bảng 1. Các hạng mục công trình chính của Công ty

	STT
	HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH
	DIỆN TÍCH (m2)

	1
	Nhà kho
	500

	2
	Nhà để xe
	248,8

	3
	Khu vực trộn
	36

	4
	Khu vực cân
	36

	5
	Khu vực ép bao
	36

	6
	Văn phòng
	54

	7
	Bếp ăn
	61,2

	8
	Khu vực vệ sinh
	25,2

	9
	Phòng nghỉ nhân viên
	18


Nguồn: Công ty TNHH TM và DV Tân Huỳnh Mai, 2014
· Công suất hoạt dộng
Số lượng hóa chất trung bình mỗi tháng của Công ty được trình bày trong bảng sau:
Bảng 2: Danh sách hóa chất trung bình trong 01 tháng của Công ty

	STT
	Tên hóa chất
	Đơn vị/tháng
	Số lượng

	1
	Acid Citric
	Kg
	25

	2
	Calcium hypocloride (Nhật)
	Kg
	2.250

	3
	Lignosulphonate 
	Kg
	20.600

	4
	Sodium Hydrosulfite
	Kg
	100

	5
	Sodium Metabisulfite
	Kg
	2.100

	6
	SD Tripoly PP(Trung Quốc)
	Kg
	10.000

	7
	Sodium Citrate
	Kg
	25

	8
	Fumisan 50
	Kg
	20.000

	9
	SF - 115
	Kg
	5.700


Nguồn: Công ty TNHH TM và DV Tân Huỳnh Mai, 2014
· 
Thời gian hoạt động của cơ sở
Công ty TNHH TM và DV Tân Huỳnh Mai hoạt động trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301938061, đăng ký lần đầu ngày 28 tháng 02 năm 2000, đăng kí thay đổi lần thứ 6 ngày 07 tháng 04 năm 2011 do Phòng đăng ký kinh doanh- Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp. 
Công ty TNHH TM và DV Tân Huỳnh Mai chính thức đi vào hoạt động vào tháng 02/2000.
1.5. Công nghệ sản xuất/vận hành của cơ sở
Quy trình hoạt động của Công ty được thể hiện như sau

Hình 2. Sơ đồ quy trình sản xuất phụ gia thực phẩm
Thuyết minh quy trình
Phụ gia nguyên liệu sau khi nhập về sẽ phải kiểm tra lại chất lượng để loại bỏ những nguyên liệu bị hư hỏng, vón cục hay lẫn tạp chất. Sau đó nguyên liệu được cân định lượng để xác định đúng khối lượng nguyên liệu cho một mẻ trộn và đưa vào máy trộn. Sử dụng máy trộn dạng quay tròn, tốc độ quay 20 vòng/phút để trộn đều các loại nguyên liệu.
Sau khi trộn, nguyên liệu được đóng gói trong bao bì bằng túi PE nhựa loại nhỏ, cân định lượng từ 1kg đến 5kg/gói theo yêu cầu. Cán dập kín hai mép túi bằng máy dập hút chân không và chuyển sản phẩm về kho để giao cho khách hàng.

1.6. Máy móc, thiết bị
Danh mục và tình trạng máy móc thiết bị trong quá trình hoạt động của Công ty được trình bày trong bảng 1 dưới đây: 
Bảng 3. Danh mục máy móc thiết bị của Công ty 
	STT
	Thiết bị
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Máy vi tính
	Hệ thống
	3

	2
	Máy in
	Cái 
	1

	3
	Tủ lạnh
	Cái
	1

	4
	Cân
	Cái
	1

	5
	Máy trộn
	Cái
	1

	6
	Máy dập 
	Cái
	1


Nguồn: Công ty TNHH TM và DV Tân Huỳnh Mai, 2014
1.7. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu
1.7.1. Nhu cầu sử dụng nguyên liệu

Nhu cầu nguyên vật liệu của Công ty TNHH TM và DV Tân Huỳnh Mai được trình bày trong bảng sau đây:
Bảng 4. Nhu cầu sử dụng nguyên liệu của Công ty trung bình trong 01 tháng
	STT
	Tên hóa chất
	Đơn vị/tháng
	Số lượng

	1
	Acid Citric
	Kg
	25

	2
	Calcium hypocloride (Nhật)
	Kg
	2.700

	3
	Lignosulphonate 
	Kg
	26.000

	4
	Sodium Hydrosulfite
	Kg
	100

	5
	Sodium Metabisulfite
	Kg
	4.000

	6
	SD Tripoly PP(Trung Quốc)
	Kg
	10.000

	7
	Sodium Citrate
	Kg
	125

	8
	Fumisan 50
	Kg
	30.000

	9
	SF - 115
	Kg
	5.700

	10
	Bao giấy
	cái
	11.480

	11
	Túi PE
	cái
	506


1Nguồn: Công ty TNHH TM và DV Tân Huỳnh Mai, 2014
Công ty có tổ chức nấu ăn cho nhân viên, nhu cầu sử dụng nguyên liệu tại bếp ăn của Công ty được trình bày trong bảng sau:

Bảng 5 Nhu cầu sử dụng nguyên nhiên liệu tại bếp ăn

	STT
	TÊN THỰC PHẨM
	ĐVT
	SỐ LƯỢNG

	1
	Thịt, cá
	Kg
	52

	2
	xương
	Kg
	26

	3
	Rau, củ, quả
	Kg
	54

	4
	Trứng
	Quả
	260

	5
	gas
	Kg
	24


Nguồn: Công ty TNHH TM và DV Tân Huỳnh Mai, 2014
1.7.2. Nguồn cấp điện và lượng điện sử dụng

Nguồn năng lượng sử dụng tại Công ty chủ yếu là điện vận hành máy móc và điện thắp sáng. Lượng điện tiêu thụ trung bình tại Công ty vào khoảng 2.612 KWh/tháng. Nguồn cung cấp điện từ hệ thống cấp điện của công ty điện lực Bình Phú.
Bảng 6 Nhu cầu sử dụng điện của Công ty
	STT
	Thời gian
	Đơn vị /tháng
	Lượng điện tiêu thụ

	1
	Tháng 8/2014
	KWH
	2.246

	2
	Tháng 9/2014
	KWH
	2.978

	
	Trung bình
	KWH
	2.612


Nguồn: Công ty TNHH TM và DV Tân Huỳnh Mai, 2014
1.7.3. Nguồn cấp nước và lượng nước sử dụng

Công ty chủ yếu sử dụng nước cấp cho hoạt động sản xuất và nhu cầu sinh hoạt của công nhân. Lượng nước sử dụng trung bình theo  hóa đơn tiền nước hàng tháng khoảng 106,5m3/tháng. Nguồn cung cấp nước cho Công ty là từ Công ty TNHH DV DL KS KD Nhà Việt Tài.
Bảng 7 Nhu cầu sử dụng nước của Công ty
	STT
	Thời gian
	Đơn vị /tháng
	Lượng nước sử dụng

	1
	Tháng 8/2014
	m3
	110


	2
	Tháng 9/2014
	m3
	103

	
	Trung bình
	m3
	106,5


Nguồn: Công ty TNHH TM và DV Tân Huỳnh Mai, 2014
1.7.4. Nhu cầu lao động

Khi Công ty TNHH TM và DV Tân Huỳnh Mai đi vào hoạt động ổn định, lượng lao động làm việc tại xưởng sản xuất và trong văn phòng làm việc khoảng 22 người. Trong đó nhân viên văn phòng là 11 người và công nhân là 11 người.
1.8. Tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường
1.8.1. Trong giai đoạn chuẩn bị mặt bằng và thi công xây dựng
Vì Công ty TNHH TM và DV Tân Huỳnh Mai thuê mặt bằng, văn phòng cũng như nhà xưởng có sẵn của Công ty TNHH DV DL KS KD Nhà Việt Tài nên các tác động môi trường của dự án trong giai đoạn xây dựng đối với môi trường không khí, môi trường đất, môi trường nước là không xác định cụ thể được. 
1.8.2. Trong giai đoạn hoạt động cho đến thời điểm lập đề án bảo vệ môi trường
· Giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước
· Nước thải sinh hoạt: phát sinh từ sinh hoạt của cán bộ, công nhân viên làm việc tại Công ty được thu gom qua hệ thống ống dẫn đến xử lý tại bể tự hoại, nước sau bể tự hoại được thải ra hố ga thu gom trước khi thoát ra hệ thống thoát nước chung của khu vực.
· Nước thải sản xuất: Phát sinh do quá trình rửa máy trộn với số lượng rất ít nên được dẫn về bể tự hoại để xử lí chung với nước thải sinh hoạt.
· Nước mưa chảy tràn: phát sinh do mưa trên diện tích Công ty. Trong quá trình chảy trên bề mặt, nước mưa có thể lôi cuốn theo một số chất bẩn, đất, cát, bụi, dầu mỡ trên mặt đất xuống nguồn nước. 
· Giảm thiểu ô nhiễm không khí
· Ô nhiễm không khí do phương tiện giao thông: Nhà xưởng được bố trí hệ thống thông gió và điều hòa nhiệt độ thích hợp. Nhà xưởng được thiết kế cao ráo, có độ thông thoáng tự nhiên tốt. Ngoài ra, khu vực để xe được bố trí hợp lý, tránh để phát sinh khí thải vào khu vực sản xuất gây ảnh hưởng tới sức khỏe công nhân.
· Ô nhiễm không khí do mùi từ hoạt động nấu ăn: Mùi phát sinh từ nấu ăn chủ yếu là mùi thức ăn, hơi gas. Tuy nhiên, mùi từ hoạt động nấu ăn chủ yếu ảnh hưởng tới khu vực bếp nấu, tác động không đáng kể tới khu vực sản xuất. Do đó chủ đầu tư đã thiết kế khu vực nấu ăn riêng biệt, có độ thông thoáng tự nhiên để hạn chế khí thải gây ô nhiễm.
· Giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn, độ rung
Bố trí máy móc thiết bị trong nhà xưởng một cách hợp lý đồng thời kiểm tra máy móc, bôi trơn dầu mỡ định kỳ nhằm giảm tiếng ồn cho máy móc khi hoạt động.
· Giảm thiểu ô nhiễm chất thải rắn và CTNH
· CTR sinh hoạt: CTR của Công ty TNHH TM và DV Tân Huỳnh Mai được quản lý theo nghị định 59/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 04 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn. Lượng rác thải này được giao cho Doanh nghiệp tư nhân thu gom rác Phạm Văn Thức.
· CTR sản xuất: Chủ yếu là các bao bì đựng nguyên liệu không nguy hại, lượng rác này được bán cho đơn vị thu mua phế liệu. 
· CTNH: Lượng CTNH tại Công ty hiện có số lượng rất ít nên được lưu trữ tại Công ty, khi đủ số lượng Công ty sẽ kí hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom và vận chuyển theo đúng quy định của pháp luật.
· Lý do Công ty không lập bảng cam kết bảo vệ môi trường

Khi dự án “Xưởng sản xuất các chất phụ gia thực phẩm” của Công ty TNHH TM và DV Tân Huỳnh Mai được phê duyệt, chúng tôi không biết là phải làm thủ tục hành chính về môi trường (cụ thể là phải đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường) cho đến thời điểm hiện nay được sự giúp đỡ của đơn vị tư vấn về việc thực hiện lập Đề án bảo vệ môi trường. Ngay lập tức chúng tôi đã tiến hành xây dựng đề án bảo vệ môi trường đơn giản cho Công ty.

CHƯƠNG 2
MÔ TẢ CÁC NGUỒN CHẤT THẢI, CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN CHẤT THẢI CỦA CƠ SỞ VÀ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ/ XỬ LÝ    
2.1. Nguồn Chất thải rắn thông thường
2.1.1. Nguồn phát sinh
· CTR sinh hoạt
CTR thải ra chủ yếu là rác thải sinh hoạt của công nhân viên phát sinh từ các phân xưởng, khu vực văn phòng, nhà vệ sinh…với hệ số phát thải là 0,5kg/người/ngày và số lượng công nhân viên của Công ty là 22 người nên khối lượng CTR sinh hoạt ước tính là 11 kg/ngày…Thành phần CTR sinh hoạt gồm: thực phẩm, rau quả, thức ăn thừa….; bao nylon, nhựa, plastic, PVC, thủy tinh, vỏ hộp kim loại. Thực tế lượng rác thải sinh hoạt tại cơ sở chỉ khoảng 9kg/ngày, tương đương với 234kg/tháng.
· CTR sản xuất không nguy hại
CTR sản xuất không nguy hại tại Công ty không nhiều, chủ yếu là các loại bao bì đựng nguyên liệu với số lượng khoảng 2kg/ngày, tương đương với 52 kg/tháng.
2.1.2. Biện pháp quản lý/xử lý
· Công ty bố trí các thùng rác đặt tại các vị trí thuận lợi để lưu trữ CTR sinh hoạt sau đó giao cho Doanh nghiệp tư nhân thu gom rác Phạm Văn Thức thu gom và vận chuyển đi xử lý. CTR sinh hoạt có thể tái chế như đồ nhựa, thùng giấy, giấy văn phòng…được phân loại, lưu giữ riêng và bán phế liệu. 
· CTR sản xuất không nguy hại thu gom vào các thùng rác riêng biệt, khi số lượng lớn sẽ bán cho đơn vị thu mua phế liệu.
2.2. Nguồn chất thải lỏng
2.2.1. Nguồn phát sinh
· Nước thải sinh hoạt
· Nước thải sinh hoạt chủ yếu phát sinh từ hoạt động nấu ăn tại bếp nấu của Công ty và từ sinh hoạt hằng ngày của công nhân viên làm việc tại công ty. Lượng nước từ quá trình nấu ăn khoảng 2m3/ngày. Số lượng công nhân viên tại Công ty là 22 người, định mức sử dụng nước là 100L/người/ngày, vậy lượng nước sử dụng cho sinh hoạt của nhân viên khoảng 2,2m3/ngày. Lượng nước thải sinh hoạt tại Công ty ước tính khoảng 4,2m3/ngày.
· Nước thải sinh hoạt chứa có chứa cặn bã, các chất rắn lơ lửng (SS), các chất hữu cơ, các chất dinh dưỡng (N, P) và vi sinh vật gây bệnh nên có thể gây ô nhiễm nước mặt và nước ngầm nếu không được xử lý. 
+ Chất hữu cơ: ô nhiễm hữu cơ sẽ dẫn đến suy giảm oxy hòa tan (DO) trong nước do vi sinh vật sử dụng oxy hòa tan để phân hủy các chất hữu cơ. Nồng độ oxy hòa tan dưới 50% bão hòa có khả năng gây ảnh hưởng đến sự phát triển của tôm cá. Oxy giảm không chỉ gây tác hại nghiêm trọng đến thủy sinh mà còn làm giảm khả năng tự làm sạch của nguồn nước.
+ Chất dinh dưỡng (N, P): sự có mặt của N, P trong nước sẽ tác động tới năng suất sinh học của nguồn nước. Sự có mặt của hợp chất N gây cạn kiệt nguồn oxy hòa tan trong nước do xảy ra quá trình biến đổi N. Hàm lượng N, P trong nước cao có thể gây nên hiện tượng phú dưỡng hóa, bùng nổ sự phát triển của tảo, rong rêu làm suy giảm chất lượng nước.
+ Chất rắn lơ lửng: cũng là tác nhân gây tắc cống thoát, làm tăng độ đục nguồn nước, bồi lắng dòng kênh và gây ảnh hưởng đến tài nguyên thủy sinh.
· Nước thải sản xuất
Phát sinh từ quá trình rửa máy trộn, nước thải này chủ yếu chứa các chất rắn lơ lửng và một số chất phụ gia hòa tan trong nước với lượng phát sinh rất ít, chỉ khoảng 0,5m3/ngày.
Vậy tổng lượng nước thải (bao gồm nước thải sản xuất và sinh hoạt) tại Công ty ước tính tối đa khoảng 4,7m3/ngày. Thực tế lượng nước tại Công ty theo hóa đơn tiền nước hàng tháng khoảng 106,5m3/tháng, tương đương với 3,55m3/ngày. Nước thải được tính bằng 100% lượng nước cấp, do đó, lượng nước thải tại Công ty khoảng 3,55m3/ngày.
· Nước mưa chảy tràn
Phát sinh do mưa trên diện tích nhà xưởng, được thu gom theo hệ thống mương thoát nước của Công ty. Trong quá trình chảy trên bề mặt,  nước mưa có thể lôi cuốn theo một số chất bẩn, đất, cát, bụi, dầu mỡ.
2.2.2. Kết quả đo đạc, phân tích chất lượng nước
Chất lượng nước thải của dự án được trình bày trong bảng sau:

Bảng 8 Kết quả phân tích mẫu nước thải của dự án

	STT
	THÔNG SỐ/ĐƠN VỊ
	PHƯƠNG PHÁP

THỬ NGHIỆM
	KẾT QỦA

THỬ NGHIỆM
	QCVN

14:2008/BTNMT

Cột B

	1.
	pH
	--
	TCVN 6492:2011
	6,17
	5-9

	2.
	COD
	mg/L
	SMEWW 5220:2012
	88
	-

	3.
	BOD5
	mg/L
	TCVN 6001-2 : 2008
	47
	50

	4.
	TSS
	mg/L
	TCVN 6625-2000
	75
	100

	5.
	Amoni 
	mg/L
	SMEWW 4500-NH3-F
	15,720
	10

	6.
	Phosphat
	mg/L
	TCVN 6202-2008
	4,246
	10

	7.
	Nitrat (NO3-)
	mg/L
	EPA 352.1
	3,520
	50

	8.
	Dầu mỡ động thực vật
	mg/L
	TCVN 5070-1995
	11,80
	20

	9.
	Tổng Coliform/100mL
	MNP

	TCVN 6187-2:1996
	5.300
	5.000


Nguồn:Trung tâm nghiên cứu dịch vụ Công nghệ và Môi trường 
Nhận xét:

Kết quả đo đạc chất lượng nước tại Công ty cho thấy, phần lớn các chỉ tiêu phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN14:2008/BTNMT. Tuy nhiên, vẫn có một số chỉ tiêu vượt quy chuẩn như Amoni vượt 1,57 lần, Coliform vượt 1,06 lần. Do đó, Công ty sẽ áp dụng một số biện pháp để hạn chế ô nhiễm như:

· Định kỳ thuê đơn vị có chức năng tới hút bùn bể tự hoại.

· Châm chlorine khử trùng nước thải.
2.2.3. Biện pháp quản lý đang được áp dụng
· Nước thải sinh hoạt                                                                                                                                                                                             
Hiện tại, nước thải từ các nhà vệ sinh của Công ty hiện được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 3 ngăn. Nước thải sau bể tự hoại được thoát ra hệ thống thoát nước khu vực.
[image: image1.wmf]
Hình 3. Bản vẽ bể tự hoại ba ngăn của Công ty
1- Ống dẫn nước thải vào bể 2- Ống thông hơi 3- Nắp thăm (để hút cặn)

 

4- Ngăn định lượng xả nước thải đến công trình xử lý tiếp theo
Thuyết minh quy trình hoạt động của bể tự hoại
· Bể tự hoại có hai chức năng chính là lắng và phân hủy cặn lắng với hiệu suất xử lý 40 - 50%. Thời gian lưu nước trong bể khoảng 20 ngày thì 95% chất rắn lơ lửng sẽ lắng xuống đáy bể. Cặn được giữ lại trong đáy bể từ 3 - 6 tháng, dưới ảnh hưởng của các vi sinh vật kị khí, các chất hữu cơ bị phân hủy một phần, một phần tạo ra các chất khí và một phần tạo thành các chất vô cơ hoà tan. Nước thải ở trong bể một thời gian dài để đảm bảo hiệu suất lắng cao rồi mới chuyển qua ngăn lọc và thoát ra ngoài đường ống dẫn. Ống thông hơi để giải phóng khí từ quá trình phân hủy. Sau khi qua bể tự hoại thì hàm lượng các chất ô nhiễm BOD5, COD và SS giảm đáng kể, lượng nước sau xử lý được thải ra hệ thống thoát nước của khu vực.
· 
Nước thải sản xuất
Nước thải sản xuất có số lượng rất ít nên hiện được thu gom theo đường ống và dẫn về bể tự hoại 3 ngăn để xử lý sơ bộ sau đó cho thoát ra hệ thống thoát nước chung của khu vực.

· Nước mưa chảy tràn
Công ty sẽ thường xuyên cho nhân viên quét dọn đường nội bộ, thu gom lượng rác rơi vãi trên bề mặt nhà xưởng nhằm giảm thiểu sự lôi cuốn các cặn bẩn, rác thải khi nước mưa chảy tràn qua khu vực khuôn viên Công ty.
2.3. Nguồn chất thải khí, tiếng ồn
2.3.1. Chất thải khí
· Nguồn phát sinh
· Ô nhiễm không khí từ hoạt động giao thông: Chủ yếu là từ phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu, phương tiện đi lại của công nhân làm việc tại Công ty. Khí thải do các phương tiện giao thông sử dụng dầu DO có thành phần chủ yếu là bụi, muội khói, CO2, CO, SO2, NOx … tác động đáng kể đến môi trường. 
· Mùi hôi, thối (amoniac, các mêcaptan (HS-)…):  sinh ra do phân hủy rác thải từ  khu vệ sinh, nơi tập trung chất thải rắn thực phẩm.
· Mùi từ bếp ăn: chủ yếu là mùi thức ăn, mùi rác thải hữu cơ trong quá trình nấu ăn. Nguồn ô nhiễm này chỉ tác động trực tiếp đến người nấu ăn, không ảnh hưởng lớn tới công nhân làm việc tại Công ty.
2.3.2. Tiếng ồn, độ rung
· Nguồn phát sinh
Tiếng ồn và độ rung phát sinh từ các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu ra vào công ty, phương tiện đi lại của nhân viên công ty, hoạt động của máy móc thiết bị trong công ty.

Tác động của tiếng ồn và độ rung
Tai người chỉ có thể chịu tối đa tác động của tiếng ồn trong một khoảng thời gian nhất định mỗi ngày phụ thuộc vào mức ồn khác nhau. Nếu tác động của tiếng ồn trong một thời gian dài và lạp lại nhiều lần, hiện tượng mệt mỏi kéo dài, thính giác không có khả năng phục hồi hoàn toàn về trạng thái bình thường. Sau một thời gian dài sẽ phát triển thành những biến đổi có tính chất bệnh lý, dẫn đến thoái hóa trong tai, gây ra các bệnh nặng tai và điếc.
· Tiếng ồn có cường độ cao và trung bình kích thích mạnh hệ thống thần kinh trung ương, gây ra rối loạn về chức năng thần kinh và thông qua hệ thống thần kinh tác động lên các cơ quan và hệ thống khác của cơ thể

· Tiếng ồn cũng gây ra những thay đổi trong hệ thống tim mạch kèm theo rối loạn trương lực bình thường của mạch máu và rối loạn nhịp tim

2.3.4. Kết quả đo đạc, phân tích chất lượng không khí, tiếng ồn
Ngày 19/11/2014, Công ty TNHH TM và DV Tân Huỳnh Mai  phối hợp với Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh và Trung tâm nghiên cứu dịch vụ Công nghệ và Môi trường tiến hành lấy mẫu vi khí hậu và mẫu không khí xung quanh tại Công ty.
· Số lượng mẫu: 02 mẫu 
· Kí hiệu mẫu:  
KK01: Khu vực trước cổng

KK02: Khu vực xưởng sản xuất                        
· Tiêu chuẩn so sánh

· Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về không khí xung quanh QCVN 05:2013/BTNMT-Giới hạn chất lượng không khí xung quanh.
· QCVN 26:2010/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn

· Tiêu chuẩn vệ sinh lao động theo QĐ 3733/2002/QĐ-BYT được ban hành ngày 10/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Y Tế.
· Kết quả phân tích

· Kết quả phân tích chất lượng môi trường vi khí hậu và không khí xung quanh tại công ty


Bảng 9 Kết quả đo nồng độ bụi, không khí của Công ty
	TT
	THÔNG SỐ/

ĐƠN VỊ
	PHƯƠNG PHÁP

THỬ NGHIỆM
	KẾT QUẢ

THỬ NGHIỆM
	QCVN 05:2013/BTNMT
	QCVN 26:2010/

BTNMT
	TCVS 3733:2002/QĐ-BYT

	
	
	
	KK01
	KK02
	
	
	

	1. 
	Độ ồn (‘)
	dBA
	Đo nhanh bằng máy TES 1351
	55,9-62,7
	68,5-75,8
	--
	70(#)
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	2. 
	Nhiệt độ (‘)
	0C
	Đo nhanh bằng máy TES 1360
	30,5
	29,7
	--
	--
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	3. 
	Tốc độ gió (‘)
	m/s
	Đo nhanh bằng máy Anemometer
	0,2 –1,1
	0,1
	--
	--
	0,2 – 1,5

	4. 
	Bụi (*)
	mg/m3
	TCVN 5067:1995
	0,11
	0,42
	0,3
	--
	8

	5. 
	NO2
	mg/m3
	TCVN 6137:2009
	0,079
	0,120
	0,2
	--
	5

	6. 
	SO2
	mg/m3
	TCVN 5971:1995
	0,098
	0,141
	0,35
	--
	5

	7. 
	CO
	mg/m3
	TCVN 5972:1995
	3,35
	5,81
	30
	--
	20


Nguồn: Trung tâm nghiên cứu dịch vụ Công nghệ và Môi trường
Nhận xét
· Các chỉ tiêu bụi, CO, NOx, SO2 tại khu vực cổng đều đạt phạm vi cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT.
· Các chỉ tiêu bụi, CO, SO2, NO2 ở khu vực xưởng sản xuất đều đạt trong phạm vi cho phép của TCVSLĐ 3733/2002/QĐ/BYT.

· Tiếng ồn ở khu vực xung quanh đều đạt trong phạm vi cho phép so với QCVN 26:2010/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. Tiếng ồn tại khu vực sản xuất cũng nằm trong giới hạn cho phép của TCVSLĐ theo QĐ 3733/2002/QĐ-BYT. 
2.3.5. Biện pháp quản lý/xử lý
· Giảm thiểu ô nhiễm không khí 
· Thường xuyên vệ sinh nhà xưởng, phun nước để hạn chế bụi do các phương tiện vận chuyển gây ra.
· Nhà xưởng và văn phòng đều được bố trí hệ thống thông gió và điều hòa nhiệt độ thích hợp. Nhà xưởng được thiết kế cao ráo, có độ thông thoáng tự nhiên tốt. 
· Định kỳ bảo dưỡng phương tiện vận chuyển, máy móc của Công ty.
· Giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn
· Sắp xếp máy móc hợp lý, tránh để các máy móc gây ồn lớn cạnh nhau gây cộng hưởng âm, ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân.
· Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị nhằm hạn chế tối đa khả năng gây ồn và gây rung.
· Công ty chỉ làm việc giờ hành chính, không làm việc ban đêm để tránh phát sinh tiếng ồn gây ảnh hưởng tới xung quanh.
2.4. Nguồn chất thải nguy hại
2.4.1. Nguồn phát sinh
 Các loại CTNH của Công ty TNHH TM và DV Tân Huỳnh Mai được liệt kê theo quyết định 23/2006/QĐ-BTNMT (TT12/2011-BTNMT). Thành phần và tải lượng của CTNH được trình bày trong bảng dưới đây:
Bảng 10 Chất thải nguy hại phát sinh trung bình trong 06 tháng

	STT
	Tên chất thải
	Trạng thái tồn tại (rắn/lỏng/bùn)
	Số lượng

(kg/6 tháng)

	1
	Giẻ lau, bao tay dính hóa chất thải
	Rắn
	5

	2
	Bóng đèn huỳnh quang thải
	Rắn
	2,5

	3
	Dầu nhớt thải 
	Lỏng
	1

	4
	Hộp mực in thải
	Rắn
	3

	Tổng
	11,5


Nguồn: Công ty TNHH TM và DV Tân Huỳnh Mai, 2014.
2.4.2. 
 Biện pháp quản lý
CTNH của Công ty TNHH TM và DV Tân Huỳnh Mai như: giẻ lau có dính hóa chất thải, bóng đèn huỳnh quang thải … được thu gom vào các thùng chứa riêng biệt, có nắp đậy. Do số lượng chất thải này tương đối ít nên hiện tại đang được lưu trữ tại Công ty, trong 6 tháng đầu năm 2015 Công ty sẽ kí hợp đồng với đơn vị có chức năng để vận chuyển đi xử lý theo đúng yêu cầu của pháp luật.
2.5. Nguồn gây sự cố cháy nổ 
2.5.1. Nguồn phát sinh
Một số nguyên nhân có thể gây ra sự cố cháy nổ trong hoạt động của Công ty như sau:
· Chập điện.

· Lựa chọn thiết bị điện và dây điện không phù hợp với cường độ dòng điện, không trang bị các thiết bị chống quá tải.

Mang các vật dụng dễ gây cháy nổ vào khu vực chứa các chất dễ cháy như khu vực chứa rác thải, bao bì… 
2.5.2. Biện pháp xử lý

· Các thiết bị điện được tính toán dây dẫn có tiết diện hợp lý với cường độ dòng, có thiết bị bảo vệ quá tải. Những khu vực nhiệt độ cao dây điện được đi ngầm hoặc được bảo vệ kỹ.

· Các Moteur điện đều có hộp che chắn bảo vệ.

· Lắp đặt hệ thống an toàn chống cháy và chống sét.

· Thường xuyên kiểm tra hệ thống đường dây điện, hộp cầu dao phải kín, cầu dao phải tiếp điện tốt.

· Giáo dục, nâng cao nhận thức của công nhân về an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy.

· Cấm mang các vật dụng có khả năng gây cháy nổ vào khu vực chứa rác, bao bì dễ cháy.
2.6. Các vấn đề kinh tế - xã hội do cơ sở tạo ra không liên quan đến chất thải
Công ty TNHH TM và DV Tân Huỳnh Mai  đặt tại số 207/53 Hồ Học Lãm, Phường An Lạc, Quận Bình Tân. Công ty xây dựng hầu như không ảnh đến các vấn đề như: xói mòn, sụt lở, lún đất…của khu vực. Hoạt động của Công ty sẽ tác động đến điều kiện kinh tế-xã hội như: 
· Giải quyết  việc làm cho người lao động, đặc biệt là lao động tại địa phương.
· Nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân tại khu vực.
· Tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước và địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế.
· Tuy nhiên, việc hình thành và hoạt động của cơ sở sẽ làm gia tăng nguy cơ bất ổn về an ninh trật trự xã hội do việc gia tăng lao động tại khu vực dự án, đồng thời gia tăng nguy cơ ùn tắc và tai nạn giao thông do tập trung lượng lớn phương tiện giao thông.

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT

1. Kết luận
Đề án bảo vệ môi trường của Công ty TNHH TM và DV Tân Huỳnh Mai  đã nhận dạng và đánh giá được các tác động từ quá trình hoạt động của Công ty cụ thể như sau:

Công ty đã nhận dạng được hết các dòng chất thải và tính toán được hết các loại chất thải, nhận dạng và mô tả được hết các vấn đề về môi trường và xã hội không liên quan đến chất thải 
· Phần lớn các chỉ tiêu phân tích trong nước thải đạt QCVN 14:2008/BTNMT, tuy nhiên vẫn có chỉ tiêu Amoni và Coliform vượt chuẩn. Do đó, Công ty sẽ áp dụng một số biện pháp nhằm hạn chế ô nhiễm do nước thải.
· Các chỉ tiêu phân tích chất lượng môi trường không khí đều đạt QCVN 05:2013/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh và TCVSLĐ theo Quyết định 3733/2002/QĐ-BYT.
· Tiếng ồn nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 26:2010/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

· Chất thải rắn sinh hoạt được giao cho Doanh nghiệp tư nhân thu gom rác Phạm Văn Thức thu gom và vận chuyển đi nơi khác xử lý, tần suất 01 lần/ngày.

· Chất thải rắn sản xuất không nguy hại được thu gom và bán cho đơn vị thu mua phế liệu.
· CTNH tại Công ty được thu gom và lưu trữ tại thùng rác riêng biệt trong Công ty.
· Thực hiện tốt các biện pháp về phòng cháy chữa cháy và an toàn lao động trong Công ty.
Nhìn chung, qua kết quả giám sát cho thấy chất lượng môi trường tại Công ty khá tốt, các biện pháp bảo vệ môi trường đã được Công ty thực hiện tương đối đầy đủ.
2. Cam kết
Công ty TNHH TM và DV Tân Huỳnh Mai  cam kết thực hiện nghiêm chỉnh và đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường đã đề ra trong đề án. Các công việc nêu trên chúng tôi sẽ hoàn thành theo đúng nội dung, yêu cầu và tiến độ của đề án bảo vệ môi trường đã được phê duyệt. Công ty cam kết:

· Tiếp tục duy trì công tác bảo vệ môi trường như đã thực hiện trong thời gian qua.

· Chất lượng môi trường nước trước khi thải vào hệ thống thoát nước chung của khu vực đạt QCVN 14:2008/BTNM, cột B.

· Chất thải rắn sinh hoạt tiếp tục được đơn vị thu gom của khu vực đến thu gom, vận chuyển đi xử lý.
· Chất thải nguy hại được thu gom đúng nơi quy định và trong 6 tháng đầu năm 2015 sẽ ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để vận chuyển đi xử lý.
· Công tác quản lý chất thải rắn được thực hiện theo Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/04/2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn và Thông tư số 12/2011/TT- BTNMT ngày 14/04/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại.
· Thực hiện chương trình giám sát môi trường định kỳ 6 tháng/lần.                                  

· Chất lượng môi trường không khí khu vực xung quanh và trong Công ty đạt QCVN 05:2013/BTNMT, TCVSLĐ theo Quyết định 3733/2002/QĐ-BYT.
· Đảm bảo tiếng ồn tại Công ty nằm trong giới hạn ch0 phép của QCVN 26:2010/BTNMT.
· Thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy.

· Trong quá trình hoạt động có yếu tố môi trường nào phát sinh chúng tôi sẽ trình báo ngay với các cơ quan quản lý môi trường địa phương để kết hợp đưa ra biện pháp xử lý nguồn ô nhiễm này.

Công ty TNHH TM và DV Tân Huỳnh Mai  cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam trong quá trình hoạt động nếu vi phạm các quy định về môi trường.
3. 
Kiến nghị
Công ty TNHH TM và DV Tân Huỳnh Mai  kiến nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền tạo điều kiện và hỗ trợ Công ty giải quyết những vấn đề môi trường phát sinh trong quá trình hoạt động nhằm phát huy tiềm lực kinh tế của Công ty mà vẫn đảm bảo các điều kiện an toàn cho môi trường khu vực. 

Công ty cũng kiến nghị và mong các cơ quan có thẩm quyền xem xét xác nhận đề án bảo vệ môi trường của Công ty để Công ty phát huy hiệu quả và khắc phục kịp thời những mặt còn hạn chế nhằm bảo vệ tốt môi trường xung quanh 



PHỤ LỤC

· Các văn bản pháp lý có liên quan
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